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BẢNG QUY ĐỊNH VIẾT TẮT TRÊN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO 
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(Kèm theo Công văn số 944/SGDĐT-QLT  ngày 12/4/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

 

TT Đối tượng/Diện chính sách Ký hiệu viết tắt 

1  Con liệt sĩ  L 

2  Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động  81% N 

3  Con thương binh, bệnh binh mất sức < 81%  B 

4  Đăng ký thi vào lớp song bằng tú tài  2HC 

5  Đăng ký thi vào lớp song ngữ tiếng Pháp   2FL 

6  
Đăng ký học tiếng Đức ngoại ngữ 2 hệ 7 năm (có 

chứng chỉ A2 trở lên) 
A2 

7  
Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học           
C 

8  Đạt giải văn nghệ, thể dục thể thao cấp tỉnh/thành phố 
Nhất: VT1; Nhì: VT2 

 Ba: VT3; Khuyến khích: VT4 

9  Đạt giải văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố 
Nhất: VH1; Nhì: VH2 

 Ba: VH3; Khuyến khích: VH4 

10  
Con Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ, Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng 
A 

11  Là người dân tộc  D 

12  Hiện sống và học tập ở vùng KT - XH khó khăn  VKK 

13  Giải quốc tế về văn hóa, khoa học kỹ thuật  GQH 

14  Giải quốc tế về văn nghệ thể dục thao  GQT 

15  Đạt giải văn nghệ, thể dục thể thao cấp quốc gia 
Nhất: GT1; Nhì: GT2 

 Ba: GT3; Khuyến khích: GT4 

16  Đạt giải văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia  
Nhất: GH1; Nhì: GH2 

 Ba: GH3; Khuyến khích: GH4 

 


